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Bảng quy đổi đơn vị nhiệt độ: Celsius (°C), 
Fahrenheit (°F), Kelvin (K) và Rankine (°R)
vn.tieu-chuan-do-luong.don-vi-do-luong-quy-doi.bang-quy-doi-nhiet-do
Bảng tổng hợp các công thức quy đổi nhiệt độ tuyệt đối và các khoảng nhiệt độ giữa °C, °F, K và °R 
theo các trang chính thức của NIST. Các hằng số quy đổi được giữ nguyên theo nguồn đã đối chiếu.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

0 °C SANG K

273.15
K
Nhiệt độ tuyệt đối

0 °C SANG °F

32
°F
Nhiệt độ tuyệt đối

0 °C SANG °R

491.67
°R
Nhiệt độ tuyệt đối

DỮ LIỆU

Công thức quy đổi nhiệt độ tuyệt đối giữa °C, °F, K và °R
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Nhiệt độ tuyệt đối

Hệ số quy đổi khoảng nhiệt độ giữa °C, °F, K và °R
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: Khoảng nhiệt độ

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Public Domain / BIPM Standards
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) — BIPM Consultative Committee for Thermometry - Temperature Scale 
Guide
https://www.bipm.org/en/committees/cc/cct
National Institute of Standards and Technology (NIST) — NIST Guide to the SI, Appendix B.8: Factors for Units Listed 
Alphabetically
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b8
National Institute of Standards and Technology (NIST) — SI Units – Temperature
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-temperature
National Institute of Standards and Technology (NIST) — SP 330 – Section 2
https://www.nist.gov/pml/special-publication-330/sp-330-section-2
National Institute of Standards and Technology (NIST) — NIST Guide to the SI, Appendix B.9: Factors for units listed by kind 
of quantity or field of science
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9
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